KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Nhỡ B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phạm Thị Bích Hảo. 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
Phạm Thị Bích Hảo 
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
Phạm Thị Bích Hảo 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch cúm A-B, cúm thông thường, viêm phổi do virut, rối loạn tiêu hóa : hạn chế đông người, rửa tay thường xuyên... 
- Vào những buổi đầu trẻ mới đến lớp cô quan tâm đến trẻ, tình hình sức khỏe của trẻ, tính cách của từng trẻ để kịp thời rèn nề nếp.
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, khi trẻ đến lớp.
* THỂ DỤC SÁNG:
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2: Chào cờ: Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 . tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài” Such a happy day”
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
+ Cô gửi video bài tập thể dục cho phụ huynh rèn trẻ ở nhà.
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 


	

	
Trò chuyện
	TUẦN1: 
- Trò chuyện với trẻ về những ngày đầu đến lớp, con thấy lớp mình có đẹp không? có vui không ? có nhiều bạn mới không? cho trẻ giao lưu cùng với cô
- Cô gần gũi quan tâm đến trẻ để tạo sự phấn khởi cho trẻ đến lớp sau khi hết thời gian nghỉ dịch.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cách phòng chống dịch bệnh, rửa tay khô sát trùng và thục hiện 5k của bộ y tế
- Tuyệt đối ko đc ra khỏi khu vực trg lớp khi ko đc sự cho phép của các cô. Không leo trèo cây, ban công, tường rào…
- Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn
- Nói được tên và một số đặc diểm của bạn khi được hỏi. (MT46) 
TUẦN 2:
- Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường Chim Én,
- Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với các cô bác? 
- Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, yêu quý của bản thân.
- Trò chuyện về những hoạt động một ngày của bé ở trường.
- Trò chuyện về kĩ năng bé được rèn nề nếp trong tuần. 
TUẦN 3:
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu, cần phải chuẩn bị gì cho ngày tết trung thu của bé
- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động thường diễn ra trong ngày tết trung thu.
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong lớp học, nội quy các góc chơi trong lớp.
- Trò chuyện về ngôi trường của bé đang theo học.
- Trò chuyện về những trải nghiệm bé được làm trong tuần chủ đề trung thu. 
TUẦN 4: 
- Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
- Nói được vị trí, đặc điểm của lớp mình khi được hỏi, trò chuyện.
- Trò chuyện về các bạn trong lớp B4 của mình
- Trò chuyện về các phòng chức năng ở trường.
- Trò chuyện về những điều bé thích khi học tại trường Chim Én. 

	MT46

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp trẻ về xếp hàng và thể dục sáng.

	Văn học
Bài thơ: " Dung dăng dung dẻ"
Lương Thị Biển

	Văn học
Truyện: " Sự tích chú Cuội cung trăng"

	Văn học
Truyện: " Món quà của cô giáo" (MT59)

	MT44, MT96, MT2, MT59, MT78

	
	T3
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp trẻ về vệ sinh cá nhân

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu: "Những chiếc ô"
( Tiết mẫu)

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động trải nghiệm:
Làm đèn lồng, làm xúc xích trang trí lớp. (MT96)

	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi ngoài trời.
( Đề tài)

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp trẻ về nội quy lớp học

	Khám phá
KPXH: Một ngày ở trường của bé (MT44)

	Khám phá
KPXH: Trò chuyện về Tết trung thu

	Khám phá
KPXH: Trò chuyện về trường mầm non Chim Én (MT78)

	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp trẻ về nhận biết kí hiệu cá nhân

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân


	Làm quen với toán
Ôn nhận biết hình tam giác, hình tròn

	Làm quen với toán
Số 2( Tiết 1)

	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Rèn nề nếp trẻ về cách chào hỏi lễ phép

	Âm nhạc
* NDTT: 
- DH: Vui đến trường
( Tác giả: Nguyễn Văn Chung)
* Nghe hát: Cô giáo miền xuôi
( Tác giả Mộng Lân)
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Âm nhạc
-VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân
- Trò chơi: " Chuyền bóng" (MT2)

	Vận động
*NDTT: 
- DVĐ: " Cháu đi mẫu giáo"
( Tác giả Phạm Minh Tuấn)
* NH: " Ngày đầu tiên đi học"
( Tác giả Nguyễn Ngọc Thiện)

	

	Hoạt động ngoài trời
	[bookmark: _GoBack]TUẦN 1
* HĐCCĐ:
- Quan sát cây hoa giấy
- Quan sát đồ chơi ngoài trời
- Quan sát khu vui chơi " Bé thực hành cuộc sống"
- Quan sát khu tập thể dục sáng dưới sân trường
- Quan sát khu pha chế tầng 3
* TCVĐ:
- Mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, chuyền nước, bật chum tách chân.
* Chơi tự do:
- Chơi với lá cây, làm con vật từ lá cây, chơi với phấn - màu, chơi với các đồ chơi ngoài sân cỏ.
* Giao lưu với lớp B3 
TUẦN 2
HĐCCĐ:
- Trò chuyện về những hoạt động ở trường của bé
- Quan sát bầu trời
- Quan sát và chăm sóc vườn rau
- Quan sát cây hoa giấy
- Quan sát góc văn học của trường
- Giao lưu với lớp B1
*TCVĐ:
- Kéo co, ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, Cướp cờ, Rồng rắn lên mây.
Chơi tự do:
- Chơi với cát, lá khô và các VLTN
* Giao lưu với B2 
* TUẦN 3:
* HĐCCĐ:
- Dự án steam: " Làm mặt nạ trung thu"
+ Trò chuyện, quan sát về lễ hội trung thu.
+ Cho học sinh khám phá các vật liệu cần thiết cho việc làm mặt nạ (giấy, bìa cứng, sơn, màu nước, v.v..
+ Giải thích các bước để thiết kế và làm mặt nạ Trung Thu. Hướng dẫn chi tiết cách tạo ra mặt nạ từ phác thảo đến hoàn thiện.
+ Học sinh bắt đầu thực hiện dự án làm mặt nạ của mình theo thiết kế đã lên kế hoạch.
+ Tổ chức một buổi triển lãm mặt nạ Trung Thu của học sinh.
- Giao lưu với lớp B2
* TCVĐ :
- TC: Cáo và thỏ, Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Chú vịt con.
* Chơi tự do 
- Chơi đồ chơi ngoài trời
* Giao lưu với B1 
*TUẦN 4:
HĐCCĐ:.
- Quan sát các cửa thoát hiểm của trường.
- Quan sát thời tiết
- Quan sát góc tạo hình của trường
- Giao lưu cả khối nhỡ
*TCVĐ: Luồn luồn tổ dế, Cáo và thỏ, Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Chú vịt con
Chơi tự do:
- Chơi với các đồ chơi trung thu mang theo
* Dự án Steam: Làm mặt nạ
+ Xem video, clip về tết trung thu ở hàng mã.
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm mặt nạ bằng các nguyên vật kiệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
* Giao lưu khối nhỡ 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Bé tập làm quen các góc( T1), Góc nấu ăn: Tập làm PIZZA ( T2),Góc nghệ thuật: Bé làm mặt nạ trung thu (T3), Góc XD: Xây trường mầm non (T4).
+ Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
+ Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
+ Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
+ Biết chờ đến lượt.
+ Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
* Góc phân vai:
- Gia đình: Gia đình đưa con đi chơi trung thu, bày mâm ngũ quả. Tổ chức sinh hật cho các thành viên trong gia đình.
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho học sinh.
- Bán hàng: bán đồ chơi Trung thu, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc học tập:
- Làm quen đếm từ 0 đến 5. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng.
- Xếp tương ứng 1 -1 các đồ dùng trong gia đình, tìm những đồ dùng có đôi, nhận biết chữ số 3, đếm các đối tượng trong phạm vi 3, so sánh chiều cao 2 đối tượng.
* Góc văn học:
- Làm sách về sự ra đời và lớn lên của bé; làm sách thể hiện các cảm xúc của bé
- Tập kể lại chuyện Món quà của cô giáo. Xem sách truyện phù hợp với sự kiện chủ đề
* Góc nghệ thuật :
- Chụp ảnh các khu vực của trường, xem trên máy tính, nêu cảm nhận. 
- Vẽ bạn trai- bạn gái, hát các bài hát về trường Mầm non, về trung thu. Nặn đồ chơi, làm thêm 1 số đồ dùng đồ chơi về trung thu
* Góc vận động: Bật tách chụm chân, Ném bóng, .... 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện được một số việc phục vụ bản thân.
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; cát giường, vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.
- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.
- Thực hiện một só việc đơn giản: tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng,...
	

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- Rèn nề nếp kĩ năng tự phục vụ bản thân cho trẻ.
- Thơ: Dạy trẻ các bài thơ có nội dung về nề nếp, kĩ năng sống.
- Đồng dao: Nu na nu nống
- Bài hát: : Nào mình cùng lắc lư".
- Lao động vệ sinh. 

* TUẦN 2:
- Bài tập toán tr 1
-Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi mọi người (cô, bạn bè, bố mẹ)
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn xin lỗi, chào hỏi lễ phép
- DH: Vui đến trường - NH: Cô giáo miền xuôi.
- Ôn bài thơ “Dung dăng dung dẻ
- Chơi theo ý thích.
- Lao động vệ sinh. 
* TUẦN 3:
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- Làm đèn lồng 
- Bù bài cho những trẻ nghỉ 
- VĐCB: Đi khuỵu gối- TC: Chuyền bóng
- Lao động vệ sinh. 
* TUẦN 4:
- Bé tự giới thiệu về bản thân
- Ôn thơ truyện đã học
- Dạy cách chơi TCDG: Dệt vải
- Làm bài tập toán trang 19
- Hướng dẫn: Rửa tay bằng xà phòng
- VĐCB: Chạy theo bóng và bắt bóng, TCVD: Tung bóng.
- Lao động vệ sinh. (MT41) 
	MT41

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ổn định, rèn nề nếp 
	Một ngày ở trường của bé 
	Bé vui Tết trung thu- Dự án Stem" Làm mặt nạ" 
	Trường mầm non Chim én 
	



image4.wmf


11


image5.wmf


13


image6.wmf


14


image1.wmf


8


image2.wmf


9


image3.wmf


12


